A. PHẦN MỞ ĐẦU

I.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.


Trong chương trình THPT, hoá học là bộ môn khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực,rèn cho học sinh óc tư duy sáng tạo và khả năng trực quan nhanh nhạy. 

Trong quá trình giảng dạy môn Hóa học ở trường THPT, các câu hỏi yêu cầu mô ta hiện tượng cũng như biểu diễn kết quả thí nghiệm bằng đồ thị là rất quan trọng. Nó thể hiện được bản chất của các phản ứng hoá học và được trình bày bằng ngôn ngữ toán học trong đó sự tư duy hoá học đã được chuyển hoá sang một dạng mới, ngắn gọn hơn, đầy đủ và lôgic hơn. Trong đề thi quốc gia những năm gần đây cũng luôn xuất hiện các câu hỏi và bài tập dạng nay. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa và sách bài tập, các bài tập dạng này là không có. Để có thêm tài liệu học tập cho học sinh cũng như tài liệu tham khảo cho giáo viên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Bài tập hoá học bằng đồ thị trong chương trình trung học phổ thông ” để nghiên cứu.  

II.  MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.


Đề tài thực hiện các mục tiêu sau:



- Xây dựng và hệ thống lại các dạng bài tập hoá học bằng đồ thị 


- Cách sử dụng các bài tập bằng đồ thị trong dạy học ở trường phổ thông.

III.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.


Bài tập hoá học sử dụng trong chương trình trung học phổ thông.
IV.  GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI.

Các dạng bài tập mô tả kết quả thí nghiệm bằng đồ thị được sử dụng trong chương trình hoá học phổ thông. Tuy nhiên, vì thời gian không cho phép nên đề tài này chỉ đề cập đến các bài tập thuộc các chuyên đề: 


+ CO2 tác dụng với dung dịch bazơ.


+ Dung dịch bazơ tác dụng với muối nhôm Al3+.


+ Dung dịch axit tác dụng với dung dịch muối nhôm AlO2-.  
V.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp chủ yếu
Để thực hiện đề tài, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm, được thực hiện theo các bước:
( Xác định đối tượng: xuất phát từ những khó khăn vướng mắc trong công tác ôn thi Quốc gia và bồi dưỡng HS giỏi, tôi xác định cần phải có một đề tài nghiên cứu về các dạng bài tập hoá học bằng đồ thị
( Thể nghiệm và đúc kết kinh nghiệm : 

Trong quá trình vận dụng đề tài, tôi đã áp dụng nhiều biện pháp như: trao đổi cùng giáo viên có kinh nghiệm,trò chuyện cùng HS, kiểm tra, đánh giá và so sánh kết quả.  

2. Các phương pháp hỗ trợ
Ngoài ra, tôi còn dùng một số phương pháp hỗ trợ khác như phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra nghiên cứu… 

B. PHẦN NỘI DUNG.

I.  CƠ SỞ LÍ LUẬN.

1. Khái niệm bài tập Hoá học
Trong sách giáo khoa và tài liệu tham khảo ở phổ thông hiện nay, thuật ngữ “ bài tập” chủ yếu được sử dụng theo quan niệm: Bài tập bao gồm cả những câu hỏi và bài toán, mà khi hoàn thành chúng học sinh vừa nắm được vừa hoàn thiện được một tri thức hay một kỹ năng nào đó, bằng cách trả lời miệng, trả lời viết hoặc kèm theo thực nghiệm.

2. Bài tập hoá học bằng đồ thị.

-Bản chất: Biểu diễn sự biến thiên-mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các đại lượng.

  Ví dụ: + Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố và hợp chất.

             + Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Sự chuyển dịch cân bằng.

             + Khí CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm…

             + Dung dịch axit tác dụng với dung dịch aluminat, dung dịch cacbonat…

  
-Cách giải: 

     
+ Nắm vững lý thuyết, các phương pháp giải, các công thức giải toán, các công thức tính nhanh..

     
+ Biết cách phân tích, đọc, hiểu đồ thị: Đồng biến, nghịch biến, không đổi …

     
+ Quan hệ giữa các đại lượng: Đồng biến, nghịch biến, không đổi …

     
+ Tỉ lệ giữa các đại lượng trên đồ thị: Tỉ lệ số mol kết tủa (hoặc khí) và  số mol chất thêm vào (OH(, H+…). Áp dụng hình học: tam giác vuông cân, tam giác đồng dạng…

     
+ Hiểu được thứ tự phản ứng xảy ra thể hiện trên đồ thị.

II.  THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU.


Hiện nay, sách giáo khoa, sách bài tập và các tài liệu chính thống chưa có dạng bài tập bằng đồ thị, các tài liệu tham khảo xuất bản những năm gần đây có đề cập tới dạng này nhưng chưa nhiều.
III.  NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu của giải pháp.

Sưu tầm, biên tập và phân loại các bài tập bằng đồ thị thuộc các chuyên đề: 

+ CO2 tác dụng với dung dịch bazơ.


+ Dung dịch bazơ tác dụng với muối nhôm Al3+.



+ Dung dịch axit tác dụng với dung dịch muối nhôm AlO2-.

Cách sử dụng các dạng bài tập trong đề tài trong các tiết luyện tập, ôn tập để đạt hiệu quả cao.

2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.

2.1. Dạng 1: Khí CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2)
2.1.1. Lí thuyết.

      Các phương trình phản ứng có thể xảy ra.

- Giai đoạn 1: Phản ứng tạo kết tủa : Đồ thị đồng biến- nửa trái


                           
CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3(  +  H2O          
(1)    

- Giai đoạn 2: Phản ứng hoà tan kết tủa: Đồ thị nghịch biến- nửa phải
  


BaCO3 + CO2 + H2O ( Ba(HCO3)2 (tan)  
(2)     

Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat  

                                  CO2  +   OH(   (   HCO3(


(3)
          
Biểu thức tinh nhanh số mol BaCO3 (hoặc CaCO3)

 

( Nửa trái đồ thị: Dư Ba(OH)2, chỉ xảy ra phản ứng (1),  
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( Nửa phải đồ thị: Dư CO2, xảy ra đồng thời (1) và (2), 
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  Đồ thị (BaCO3- CO2)  (hai nửa đối xứng)
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                                                (dư Ba(OH)2)              (dư CO2)                   (dư CO2)

    Sản phẩm:       1 muối BaCO3     ;  2 muối BaCO3     ;  CO2 dư  

                                                       Ba(OH)2 dư    ;  và Ba(HCO3)2    ; 1 muối Ba(HCO3)2 

   Phản ứng xảy ra:(1)            ;        (1) và (2)       ;  (2)

  ( Mở rộng: Khí CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (OH() - tương tự


Các phương trình phản ứng xảy ra:




CO2    +   2OH(   ( CO32(   +  H2O     
(1)   (đồ thị đồng biến- nửa trái)


Nếu dư CO2: CO32( + CO2 + H2O ( 2HCO3(     (2)(đồ thị nghịch biến- nửa phải)


Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat:

                                  CO2  +   OH(   (   HCO3(


(3)
              Số mol CO2 (max) = số mol OH( (trong dung dịch). 

Đồ thị (CO32(- CO2) tương tự đồ thị (BaCO3- CO2)  (hai nửa đối xứng)      

Biểu thức tinh nhanh số mol CO32(.

 
- Nửa trái đồ thị: Dư OH(, chỉ xảy ra phản ứng (1),  
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- Nửa phải đồ thị: Dư CO2, xảy ra đồng thời (1) và (2), 
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2.1.2. Bài tập minh hoạ.
Ví dụ 1. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm được thể hiện trên đồ thị sau:
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Giá trị của a và x trong đồ thị trên lần lượt là

    


A. 2 và 4.                           


B. 1,8 và 3,6.                        



C. 1,6 và 3,2.                 


D. 1,7 và 3,4.

    

Giải: 


Cách 1:
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Tam giác cân, cạnh đáy bằng:  2a = x 

 
 (Số mol CO2 max = số mol OH( = 2(số mol Ba(OH)2).

             Hai tam giác vuông cân hai cạnh góc vuông bằng a, góc bằng 45o.

             Tam giác vuông cân nhỏ đồng dạng, cạnh góc vuông bằng:  0,5a = x - 3.

    
Ta có hệ phương trình:     2a = x

                                          0,5a = x - 3   ( a = 2 ;  x = 4.

    
Cách 2: Số mol BaCO3 max = số mol Ba(OH)2 = a mol. Áp dụng, nửa phải của đồ thị: 
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Ví dụ 2. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến khi phản ứng kết thúc. Kết quả thí nghiệm được thể hiện trên đồ thị sau:
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Giá trị của x trong đồ thị trên là

    

A. 0,2.  

B. 0,3.  

C. 0,4.   

D. 0,5.
    Giải: 

Kéo dài một nhánh của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản ban đầu.

              x = 1,8 - 1,5 = 0,3
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Ví dụ 3. Sục từ từ khí CO2 vào 400 gam dung dịch Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có nồng độ phần trăm khối lượng là

    

A. 42,46%.     
B. 64,51%.     
C. 50,64%.    
D. 70,28%.
    
Giải: 

Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản ban đầu.
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- Số mol BaCO3 kết tủa = 0,4 mol 


- Tìm số mol Ba(OH)2 ban đầu. Áp dụng, nửa phải của đồ thị: 
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Thay số: 0,4= 2
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              ( khối lượng BaCO3 kết tủa = 197.0,4 = 78,8 gam.


- Số mol Ba(HCO3)2 = 1,2 - 0,4 = 0,8  

              ( khối lượng chất tan = 259.0,8 = 207,2 gam.


- Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 400 + m
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- Nồng độ phần trăm khối lượng của Ba(HCO3)2 = 
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Ví dụ 4. Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO2 được 2b mol kết tủa, nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b mol kết tủa. Giá trị a và b lần lượt là

    
A. 0,08 và 0,04.
                                          B. 0,05 và 0,02.        

    
C. 0,08 và 0,05.
                                          D. 0,06 và 0,02.


 Giải: -Biện luận:

          ( Nếu 0,06 và 0,08 mol CO2 cùng nằm ở phía nửa phải của đồ thị. 

             Áp dụng:  
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                    2b = 2a - 0,06

                      b = 2a - 0,08    ( a = 0,05 mol, b = 0,02 mol.

     Cách khác.    So sánh: 0,06 mol CO2 ---------> thu được 2b mol CaCO3

                                         0,08 mol CO2 --------->  thu được  b mol CaCO3

          ( (0,08 - 0,06) = 0,02 mol CO2 hòa tan được b mol CaCO3 theo phương trình sau:

                                       CaCO3  +   CO2  + H2O ( Ca(HCO3)2
                                    b = 0,02 <--- 0,02 

     Tìm a. Áp dụng, nửa phải đồ thị. b = 0,02 = 2a - 0,08  ( a = 0,05 mol.

           ( Nếu 0,06 mol CO2 nằm ở nửa phía trái đồ thị, chỉ xảy ra phản ứng (1):

                                    Ca(OH)2  +    CO2  ( CaCO3(  +  H2O              (1)

                                                           0,06        0,06 = 2b ( b = 0,03 mol.

                     b = 0,03 mol CO2, nằm ở nửa phải đồ thị. 

               Áp dụng:  
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             ( a = 0,055 mol (không có kết quả, loại !).

Ví dụ 5. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol)

                                                       [image: image20.png]cog




     Tỉ lệ a : b là  

    A. 2 : 1.
                   B. 5 : 2.                       C. 8 : 5.
                 D. 3 : 1.

Giải: 
Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = a mol.

     Áp dụng biểu thức tính nhanh, nửa phải của đồ thị: 
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     Ta có: 2b = 2a - 0,06 

                  b = 2a - 0,08   ( a = 0,05 , b = 0,02.

Ví dụ 6. Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua dung dịch Ca(OH)2 để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (các số liệu tính bằng mol). 
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     Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro gần giá trị nào nhất sau đây ?

    
A. 16.                            B. 18.                                    C. 19.                                D. 20.

Giải: 
Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = 0,1 mol.   Áp dụng biểu thức tính nhanh:

    Nửa trái của đồ thị: 
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    Thay số:                   0,05 = a ;                                          0,05 = 2.0,1 - b ( b = 0,15.

    Trường hợp 1: CO2 0,05 mol, N2 0,20 mol ( 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image26.wmf]31,2
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    Trường hợp 2: CO2 0,15 mol, N2 0,10 mol. ( 
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Ví dụ 7. Sục từ từ khí CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên. Giá trị của V là:

A. 0,1.             B. 0,05.            

C. 0,2.             D.  0,15.

Giải: - Nếu b mol CO2 nằm ở nửa trái của đồ thị, ta có 
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          - Nếu b mol CO2 nằm ở nửa phải của đồ thị, ta có 
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         - Nếu b và 2b mol CO2 đều nằm phải phải đồ thị. ta có: 

                       0,06 = 
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2.2. Khí CO2 tác dụng với hỗn hợp NaOH (hoặc KOH) và Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2)
2.2.1. Lí thuyết



Các phương trình phản ứng xảy ra:



- Giai đoạn 1: Đồ thị đồng biến- nửa trái





CO2  + Ba(OH)2   (  BaCO3( + H2O



- Giai đoạn 2: Kết tủa không đổi - đoạn nằm ngang 





CO2  +  2NaOH   (  Na2CO3  +  H2O



dư CO2:       Na2CO3 + CO2 + H2O ( 2NaHCO3



phương trình chung: 





CO2 + NaOH ( NaHCO3    

                   - Giai đoạn 3: Đồ thị nghịch biến- nửa phải



dư CO2:  BaCO3 + CO2 + H2O ( Ba(HCO3)2 (tan)     

      

Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat:

                                  CO2  +   OH(   (   HCO3(


Số mol CO2 (max) = số mol OH( (trong dung dịch). 
2.2.2. Bài tập minh hoạ.

Ví dụ 1. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

                                                     [image: image38.png]Mcacos
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    Giá trị của m và a lần lượt là:

    A. 48 và 1,2.                          B. 36 và 1,2.                  C. 48 và 0,8.               D. 36 và 0,8.


Giải:  

Đồ thị:

                                                     [image: image39.png]a @+12) 28 Tcoy




Các phương trình phản ứng xảy ra (giải thích trên đồ thị):

                     CO2  +  Ca(OH)2   (  CaCO3(  +  H2O      (đoạn (I), đồ thị đồng biến- nửa trái)

                     CO2  +  2NaOH   (  Na2CO3  +  H2O

   dư CO2:       Na2CO3 + CO2 + H2O ( 2NaHCO3
   phương trình chung: 

                        CO2 + NaOH ( NaHCO3       (đoạn (II), kết tủa không đổi - đoạn nằm ngang)

   dư CO2: CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2 (tan)  (đoạn (III), (đồ thị nghịch biến- nửa phải) 

       Theo đồ thị đoạn (II): Số mol CO2 = số mol NaOH = 1,2 mol ( m = 40(1,2 = 48 gam.

       Theo đồ thị, trên trục hoành:

      ( Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat:

                                  CO2  +   OH(   (   HCO3(
              Số mol CO2 (max) = số mol OH( (trong dung dịch). 

                         Số mol CO2 = a + 1,2 + a = 2,8 ( a = 0,8 mol.

Ví dụ 2. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Ba(OH)2). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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    Tỉ lệ b : a là

    A. 5 : 1.                          B. 5 : 4.                               C. 5 : 2.                            D. 5 : 3.

Giải: 
Số mol CO2 (max) = số mol OH( (trong dung dịch) = 1,4 mol = a + 2b.

         Thay b = 0,5 mol ( a = 0,4 mol.

          b : a = 0,5 : 0,4 = 5 : 4.

Ví dụ 3. Cho m (gam) hỗn hợp (Na và Ba) vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thu khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X. Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau:

                                                      [image: image41.png]04
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   Giá trị của m và V lần lượt là

      A. 32 và 6,72.          B. 16 và 3,36.                    C. 22,9 và 6,72.               D. 36,6 và 8,96.

Giải: 
Các phương trình phản ứng xảy ra (giải thích trên đồ thị):

                                               Ba  +   2H2O  (  Ba(OH)2  +  H2(
                                               2Na  +   2H2O (  2NaOH  +  H2(
       hoặc tổng quát: (kim loại Ba, Na) +  H2O (  (ion kim loại Ba2+, Na+) + 2OH(  + H2(
                                              CO2  +  Ba(OH)2   (  BaCO3(  +  H2O              (đoạn (I))

                                                CO2  +  2NaOH   (  Na2CO3  +  H2O

     dư CO2:                       Na2CO3 + CO2 + H2O ( 2NaHCO3
     phương trình chung:            CO2  +   NaOH  ( NaHCO3                            (đoạn (II)

     dư CO2:                      BaCO3 +  CO2 + H2O  (  Ba(HCO3)2 (tan)              (đoạn (III))

 ( Nếu tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat:

                                                            OH( + CO2   (  HCO3(
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   - Số mol Ba(OH)2 = số mol BaCO3( (max) = số mol Ba = 0,2 mol.

   - Số mol NaOH = 0,2 mol = số mol Na.

   - m = 0,2(137 + 23) = 32 gam.

   - Số mol OH( = số mol CO2 = 0,6 ( số mol H2 = 
[image: image43.wmf]OH
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= 0,3 mol. V = 6,72 lít.

Ví dụ 4. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm KOH và Ca(OH)2, ta có kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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      Giá trị của x là

     A. 0,10.                         B. 0,12.                         C. 0,11.                           D. 0,13.  

    Giải: 

Đọc trên đồ thị ( x = 0,50 - 0,40 = 0,10 mol.
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KOH — %, KHCO;
0.2 mol





Ví dụ 5. Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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Giá trị của x là : 

         A. 3,25.


B. 2,50.

       B. 3,00.


D. 2,75.

Giải:   
Tìm a = ? 0,5 = 0,4a ( a = 1,25 mol.
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    Số mol CO2 (lớn nhất) = 3a = 3(1,25 = 3,75 ( x = 3,75 - 0,5 = 3,25 mol. 

Ví dụ 6. Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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Giá trị của x là:

A. 0,12 mol.
B. 0,11 mol.
C. 0,13 mol.
D. 0,10 mol.

    Giải: Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản.
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Tam giác vuông cân: x = 0,45 - 0,35 = 0,10 mol.

Ví dụ 7. Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

                                                       [image: image50.png]



  Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

       A. 51,08%.                        B. 42,17%.                        C. 45,11%.                        D. 55,45%. 

   Giải: Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản.
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        - Số mol Ba(OH)2 ban đầu = 0,8 mol.

        - Số mol BaCO3 = 0,2 mol ( khối lượng BaCO3 = 197.0,2 = 39,4 gam.

        - Số mol Ba(HCO3)2 = 0,6 mol ( khối lượng Ba(HCO3)2 = 259.0,6 = 155,4 gam.

        - Số mol KOH = 1,0 mol = số mol KHCO3 ( khối lượng KHCO3 = 100.1 = 100 gam.

        - Số mol CO2 = 2,4 mol ( khối lượng CO2 = 44.2,4 = 105,6 gam.

        - Tổng khối lượng chất tan = 155,4 + 100 = 255,4 gam.

        - Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 500 + 105,6 - 39,4 = 566,2 gam.

- Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan = 
[image: image52.wmf]255,4
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 = 45,11%.
Ví dụ 8. Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau:
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Giá trị của V là
A. 300.
B. 250.
C. 400.
D. 150.
Giải: [OH(] = 0,2 + 2.0,1 = 0,4M.
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      ( Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat:

                                  CO2  +   OH(   (   HCO3(
              Số mol CO2 (max) = số mol OH( (trong dung dịch) = 0,13 + 0,03 = 0,16 mol.

               V = 
[image: image55.wmf]0,16

0,4

 = 0,4 lít = 400 ml.
2.3. Dạng 3: Dung dịch kiềm (OH() tác dụng với dung dịch muối nhôm (Al3+)
2.3.1. Lí thuyết.


Các phương trình phản ứng xảy ra:


- Giai đoạn 1: Đồ thị đồng biến- nửa trái




3NaOH +  AlCl3 (  Al(OH)3( + 3NaCl


(1) 


- Giai đoạn 2: Đồ thị nghịch biến-nửa phải       

    


Nếu dư NaOH:  





NaOH + Al(OH)3 ( NaAlO2  + 2H2O             




hoặc:    4NaOH + AlCl3  ( NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O   
(2)     



Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối AlO2(   :





4OH( +  Al3+  (   AlO2(  + 2H2O

                             Số mol OH( (max) = 4(Số mol Al3+ (trong dung dịch).             

    

- Đồ thị (Al(OH)3- NaOH) (hai nửa không đối xứng)
                                                (dư AlCl3)                          (dư NaOH)          (dư NaOH)

    Sản phẩm:                             Al(OH)3             Al(OH)3; Al(OH)3 ; NaAlO2 ;  NaOH dư  

                                                                           AlCl3 dư        ;            ;      NaAlO2                     NaAlO2 

   Phản ứng xảy ra                         (1)              ;          (1)  ; (1) và (2); (2)               (2)

   Số mol các chất (tính nhanh):  Nửa trái: 
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Biểu thức tinh nhanh số mol Al(OH)3


( Nửa trái đồ thị: Dư Al3+, chỉ xảy ra phản ứng (1),  
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( Nửa phải đồ thị: Dư OH(, xảy ra đồng thời (1) và (2), 
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2.3.2. Bài tập minh hoạ.   
Ví dụ 1.  Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO3)3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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         Giá trị của a, b tương ứng là

    A. 0,3 và 0,6.
     B. 0,6 và 0,9. 
   C. 0,9 và 1,2.

D. 0,5 và 0,9. 

Ví dụ 2. Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:   

                                                        [image: image61.png]IHaOH




    Giá trị của x trong đồ thị trên là

     A. 2,4.                              B. 3,2.                              C. 3,0.                                 D. 3,6.

    Giải:  

Tính nhanh. Số mol Al(OH)3 max = số mol AlCl3 = 0,8 mol

   - Nửa trái đồ thị (I):  
[image: image62.wmf]3
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, thay số ( số mol Al(OH)3 = 0,6 : 3 = 0,2 mol.

   - Nửa phải đồ thị (II) 
[image: image63.wmf]3
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, thay số ( nNaOH = 4.0,8 - 0,2 = 3,0 mol.
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Ví dụ 3. Cho từ từ đên dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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     Tỉ lệ x  : y trong sơ đồ trên là

     A. 4 : 5.                           B. 5 : 6.                        C. 6 : 7.                               D. 7 : 8.  

     Giải: Số mol Al(OH)3 max = Số mol Al3+ =  a = 
[image: image66.wmf]x
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              Nửa phải đồ thị (II): 
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 , thay số  ta có:

                                                0,4a =  4a - y  ( y = 3,6a =>       x  :  y  =  3a : 3,6a  = 5 : 6.

Ví dụ 4. Cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 vào  dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

                                                    [image: image68.png]0,42





    Biểu thức liên hệ giữa x và y trong đồ thị trên là

    A. (x + 3y) = 1,26.                                                            B. (x + 3y) = 1,68.             

    C. (x - 3y) = 1,68.                                                             D. (x - 3y) = 1,26.

  Giải:  Gọi số mol kết tủa Al(OH)3 là a. Số mol Al(OH)3 max = 0,42 : 3 = 0,14 mol.
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   - Nửa trái đồ thị (I):  
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, thay số ( số mol Al(OH)3 = a = 
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   - Nửa phải đồ thị (II) 
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           Ta có: 
[image: image73.wmf]x
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 = 4.0,14 - y ( x + 3y = 1,68.

Ví dụ 5. Cho từ từ dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp (AlCl3, Al2(SO4)3). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:        
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     Biểu thức liên hệ giữa x và y trong sơ đồ trên là;

      A. (2x - 3y) =  1,44.                                                             B. (2x + 3y) =  1,08.           

      C. (2x + 3y) =  1,44.                                                            D. (2x - 3y) =  1,08.       

Giải: Số mol Al(OH)3 max = 0,36 : 3 = 0,12 mol.
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    - Nửa trái đồ thị (I):  
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   - Nửa phải đồ thị (II) 
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           Ta có: 2.
[image: image79.wmf]x
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 + y = 4.0,12 ( 2x + 3y = 1,44.

Ví dụ 6.  Hòa tan hoàn toàn m gam Al2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch X. Nếu cho 90 ml dung dịch NaOH 1M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Còn nếu cho 140 ml dung dịch NaOH 1M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là

   

A. 11,97.            
B. 8,55.

C. 6,84.

D. 10,26.

Giải: 

      Biện luận: 


( Nếu 0,09 mol NaOH mol nằm ở nửa trái đồ thị:   

                                            Số mol Al(OH)3 = 
[image: image80.wmf]0,09
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             0,14 mol NaOH nằm ở nửa phải của đồ thị:   Áp dụng: 
[image: image81.wmf]3
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              Thay số mol Al(OH)3 0,02 mol. 0,02 = 4
[image: image82.wmf]3

Al

n

+

 - 0,14 

               ( số mol Al3+= 0,04 mol. Số mol Al2(SO4)3 0,02 mol.

                            m = 0,02(342 = 6,84 gam (Al2(SO4)3).

                   ( Nếu 0,09 và 0,14 mol NaOH đều ở nửa phải của đồ thị. 


Áp dụng:  
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3x = 4.
[image: image84.wmf]3

Al

n

+

- 0,09   (*)     

                         
2x = 4.
[image: image85.wmf]3

Al

n

+

- 0,14    (**)       

    Lấy (*) trừ (**)  ( x = 0,05, 3x = 0,15 = 4.
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= 0,06 mol < 0,15 mol (Al(OH)3 (loại).

    Nếu không biện luận, thay Al2(SO4)3 0,03 mol, khối lượng Al2(SO4)3 = 342(0,03 = 10,26 gam, có một giá trị ! 

Cách khác. Nếu 0,09 và 0,14 mol NaOH đều ở nửa phải của đồ thị. Tìm a (mol).

                   Nhận xét: Nghịch biến, số mol KOH tăng, số mol kết tủa giảm.

                                                   0,09 mol KOH ------------------- tạo 3x mol Al(OH)3
                                                   0,14 mol KOH ------------------- tạo 2x mol Al(OH)3
         ( (0,14 - 0,09) = 0,05 mol KOH hòa tan được (3a - 2a) = a mol Al(OH)3.

                                                  KOH    +   Al(OH)3   ( KAlO2 + 2H2O

                                      (mol)    0,05  ----  x = 0,05 mol;                              


3x = 3.0,05 = 0,15 mol.  

          Thay số: 0,15 = 4 
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Ví dụ 7. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa m gam Al2(SO4)3 , kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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   Giá trị của m là

   A. 11,97.                           B. 8,55.
 C. 6,84.
   D. 10,26.
   Giải:   Số mol Al3+ = số mol Al(OH)3 max = x.
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   Nửa trái:  Số mol Al(OH)3 = 
[image: image92.wmf]0,09
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= 3a ( a = 0,01. Số mol Al(OH)3 0,03 (I) và 0,02 (II) mol.

   Nửa phải của đồ thị: 
[image: image93.wmf]3
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           0,02 = 4x - 0,14 ( x = 0,04 mol (Al3+) , Al2(SO4)3 0,02 mol.  m = 342.0,02 = 6,84 gam. 
Ví dụ 8. Dung dịch X chứa a mol ZnSO4; dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X;

Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y.

Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi dùng x mol NaOH gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 9.
B. 8.
C. 8,5.
D. 9,5.

Giải: Số mol Al(OH)3 max = số mol Al3+  = b = 
[image: image95.wmf]0,32
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= 0,08 mol.

         Số mol NaOH = 3(0,08 = 0,24 = 4a ( a = 0,06 mol.
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     Điểm cắt nhau của hai đồ thị, số mol kết tủa bằng nhau:  Số mol Al(OH)3 = số mol Zn(OH)2. 
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 ( x = 0,144 mol (nửa phải của đồ thị- nghịch biến).

     Số mol Al(OH)3 = 
[image: image99.wmf]0,144
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 = 0,048 mol.

    Tổng khối lượng kết tủa = 0,048(78 + 99) = 8,496 gam. 

2.4. Dạng 4: Dung dịch kiềm (OH() tác dụng với dung dịch hỗn hợp axit (H+) và muối nhôm (Al3+)

2.4.1. Lí thuyết.

    Các phương trình phản ứng xảy ra:

- Giai đoạn 1: Không có kết tủa, đoạn nằm ngang

         

NaOH  +  HCl  ( NaCl  +  H2O   

- Giai đoạn 2: Đồ thị đồng biến- nửa trái       

        

3NaOH + AlCl3 ( Al(OH)3( + 3NaCl

            - Giai đoạn 3: Đồ thị nghịch biến- nửa phải
      
Nếu dư NaOH:      

         

NaOH + Al(OH)3 ( NaAlO2 + 2H2O              

 hoặc: 4NaOH + AlCl3 ( NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O                    

        Nhận xét dạng đồ thị: Đồ thị tịnh tiến sang phía phải.
2.4.2. Bài tập minh hoạ
Ví dụ 1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

                                            [image: image100.png]D 1OH)s





    Tỉ lệ a : b là 

       A. 4 : 3.

    B. 2 : 3
.
   C. 1 : 1.


D. 2 : 1.

Giải:   - (I), số mol HCl: a = 0,8 mol.
           -(II), số mol Al(OH)3 = 0,4 mol. 

                                          [image: image101.png]D 1OH)s

D41(0H); max

0,8 2,0 2,8 Mya0H



  

        - Nửa phải đồ thị (III), số mol NaOH(III) = 2,8 - 0,8 = 2,0 mol.

        Áp dụng:  
[image: image102.wmf]3
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, thay số ( 0,4 = 4b - 2 , b = 0,6 mol.

         a : b  = 0,8 : 0,6 = 4 : 3.

Ví dụ 2. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hổn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và Al2(SO4)3 b mol/lít. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH đã dùng.

                                   [image: image103.png]PANOH)s





Tỉ số 
[image: image104.wmf]a

b

 gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 1,7.
B. 2,3.
C. 2,7.
D. 3,3.
Giải: Số mol H+ = 0,6a , số mol Al(OH)3 max = số mol Al3+ = 0,6b .

         Số mol OH( (I) = số mol H+ = 0,6a.

         Số mol OH( (II) = 2,4b - 0,6a.

         Số mol OH( (III) = 1,4a - 0,6a = 0,8a.
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   - Nửa trái đồ thị (II): 
[image: image106.wmf]3
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= 0,8b - 0,2a.

   - Nửa phải đồ thị (III): 
[image: image108.wmf]3
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      0,8b - 0,2a = 4.0,6b - 0,8a ( 0,6a = 1,6b , 
[image: image109.wmf]a
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Ví dụ 3. Cho a gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z, đồ thị biểu diễn số mol kết tủa Al(OH)3 phụ thuộc vào số mol NaOH thêm vào như sau:

                                 [image: image110.png]D 1OH)s





Giá trị của a là

     A. 4,05.
B. 8,10.
C. 5,40.
D. 6,75.

2.5. Dạng 5:  Dung dịch kiềm (OH() tác  dụng với dung dịch hỗn hợp muối Fe3+ và Al3+   

2.5.1. Lí thuyết
Các phương trình phản ứng xảy ra:

 - Giai đoạn 1 : Đồ thị đồng biến- nửa trái


3OH( + Fe3+ ( Fe(OH)3(       


3OH( + Al3+ ( Al(OH)3(

- Giai đoạn 2 : Đồ thị nghịch biến- nửa phải                   

                       Nếu dư OH(:   Al(OH)3 hòa tan hết   

          

OH( + Al(OH)3 ( AlO2( + 2H2O              

     

hoặc: OH( + Al3+ ( AlO2( + 2H2O

- Giai đoạn 3: Kết tủa không đổi, đoạn nằm ngang
    dư OH(, còn lại Fe(OH)3.      
2.5.2. Bài tập minh hoạ
Ví dụ 1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol FeCl3 và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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    Tỉ lệ a : b là

     A. 1 : 1.                               B. 1 : 2.                              C.  1 : 3.                        D. 2 : 3.   

Giải: Nhận xét: Nửa trái đồ thị, tỉ lệ số mol kết tủa và số mol NaOH là 1 : 3.             
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   - (I), số mol Fe(OH)3 = 
[image: image113.wmf]0,15

3

= 0,05 mol. (I), (II), tổng số mol kết tủa: (a + b) = 0,15 ( b = 0,10 mol.

Ví dụ 2. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol FeCl3 và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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    Tỉ lệ x : y là

     A. 9 : 11.                               B. 8 : 11.                              C.  3 : 4.                        D. 9 : 10.   

Giải: Nhận xét: Nửa trái đồ thị, tỉ lệ số mol kết tủa và số mol NaOH là 1 : 3.   

   - Tổng số mol kết tủa max là 0,15 mol ( x = 0,15(3 = 0,45 mol.          

   - (I), số mol Fe(OH)3 = 
[image: image115.wmf]0,15

3

= 0,05 mol.

   - (I), (II), tổng số mol kết tủa: (a + b) = 0,15 ( b = 0,10 mol. - (III), y = 0,45 + 0,10 = 0,55 mol.
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2.6. Dung dịch axit HCl (H+)  tác dụng với dung dịch muối NaAlO2 (AlO2() 

2.6.1. Lí thuyết.

Các phương trình phản ứng xảy ra:


- Giai đoạn 1: Đồ thị đồng biến- nửa trái

           


HCl  +  NaAlO2 + H2O  (  Al(OH)3(  + NaCl   


- Giai đoạn 2: Đồ thị nghịch biến- nửa phải
   


Nếu dư HCl:

         


 3HCl + Al(OH)3 ( AlCl3 + 3H2O                             


hoặc: 4HCl + NaAlO2 ( AlCl3 + NaCl + 2H2O       



Phương trình phản ứng tạo hoàn toàn muối Al3+         
                                  4H+ +  AlO2(   (    Al3+    + 2H2O

                               Số mol H+ (max)  =  4(Số mol AlO2( (trong dung dịch).                



Đồ thị (Al(OH)3- HCl) (hai nửa không đối xứng)

                      (dư NaAlO2)                         (dư HCl)                                (dư HCl)

    Sản phẩm:   Al(OH)3   Al(OH)3;             Al(OH)3                        ; AlCl3 ;  HCl dư  

                                   NaAlO2 dư  ;                        AlCl3                                 ;         AlCl3 

   Phản ứng xảy ra:  (1)    ;(1) ;                   (1) và (2)                         ; (2)      (2)

   Số mol các chất (tính nhanh): Nửa trái: 
[image: image117.wmf]3
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    Hình 4:  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số mol Al(OH)3 thu được vào số mol HCl phản ứng với dung dịch muối chứa a mol NaAlO2. 

       Biểu thức tinh nhanh số mol Al(OH)3
 ( Nửa trái đồ thị: Dư AlO2+, chỉ xảy ra phản ứng (1),  
[image: image119.wmf]3
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 ( Nửa phải đồ thị: Dư H+,  xảy ra đồng thời (1) và (2), 
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Gọi số mol Al(OH)3 và Al3+  lần lượt là x và y.  Ta có:      x  +   y  =  số mol AlO2(    (*)

                                                                                             x  + 4y  =  số mol H+         (**)

    Giải hệ phương trình: Nhân (*) với 4, trừ (**) ( x =  
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2.6.2. Bài tập minh hoạ

Ví dụ 1. Cho từ từ dung dịch HCl 0,2M vào dung dịch NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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   Tỉ lệ a : b là

        A. 3 : 11.                          B. 3 : 10.                          C. 2 : 11.                   D. 1 : 5.

Ví dụ 2. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
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      Giá trị của a là

A.  0,25.                           B.  0,30.                        C.  0,35                           D.  0,24.

Giải: Số mol Al(OH)3 max = 0,4 mol.
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     Số mol Al(OH)3 = a = 0,25x  ( x = 4a. Số mol HCl (II) = 0,85x = 3,4a.

      Áp dụng nửa phải đồ thị:   
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        a = 
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2.7. Dung dịch axit (H+)  tác dụng với hỗn hợp NaOH và NaAlO2  

2.7.1.  Lí thuyết.  
 Các phương trình phản ứng xảy ra:



- Giai đoạn 1: Không có kết tủa, đoạn nằm ngang       





HCl + NaOH ( NaCl + H2O   


 - Giai đoạn 2: Đồ thị đồng biến- nửa trái   





HCl + NaAlO2 + H2O  ( Al(OH)3( + NaCl     

 

- Giai đoạn 3: Đồ thị nghịch biến- nửa phải



Nếu dư HCl:  



3HCl +  Al(OH)3 ( AlCl3   +  3H2O                  

hoặc: 4HCl + NaAlO2 (  AlCl3 +  NaCl + 2H2O  
2.7.2. Bài tập minh hoạ

Ví dụ 1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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  Tỉ lệ x : y là 

       A. 3 : 2.

           B. 2 : 3
.

    C. 3 : 4.

       D. 3 : 1.

Giải: Số mol NaAlO2 = số mol Al(OH)3 max = y.
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- (I) số mol HCl = x = 0,6 mol.

- Số mol Al(OH)3 = 0,2 mol. 

- (III), nửa phải: Số mol HCl = 1,6 - 0,6 = 1,0 mol.

  Áp dụng: 
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Ví dụ 2. Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Sự phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị sau:
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Giá trị của y là

A. 1,4.
B. 1,8.
C. 1,5.
D. 1,7.

Giải: Số mol NaAlO2 = số mol Al(OH)3 max = y.
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- (I) số mol HCl = x = 1,1 mol.

- Số mol Al(OH)3 = 1,1 mol. 

- (III), nửa phải đồ thị: Số mol HCl = 3,8 - 1,1 = 2,7 mol.

  Áp dụng: 
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Ví dụ 3. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2), kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau:
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     Tỉ lệ a : b là                       

A. 1 : 3.                          B. 1 : 2.                          C. 2 : 3.                            D. 2 : 1.

Giải: - Số mol OH(= 2a. 

         - Số mol AlO2( = số mol Al(OH)3 max = 2b.
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- (I), số mol OH( = 2a = số mol H+ =  0,1 mol ( a = 0,05 mol.

- (II), nửa trái của đồ thị, số mol Al(OH)3 = 0,2 mol.

- (III), nửa phải của đồ thị, áp dụng: Áp dụng: 
[image: image137.wmf]2

3

AlOH

Al(OH)

4.n-n

n

3

-+

=

, 

  số mol Al(OH)3 0,2 mol, số mol H+: (0,7 - 0,1) = 0,6, 
thay số: 
[image: image138.wmf]4.2b-0,6
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 ( b = 0,15 mol.

  a : b = 0,05 : 0,15 = 1 : 3.

3. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng.

3.1 Kết quả đạt được:


Đề tài này đã giúp các em học sinh tích cực và tự tin hơn trong hoạt động tìm tòi và lĩnh hội kiến thức. Với việc áp dụng phương pháp đồ thị giúp các em đã có một phương pháp tư duy hoàn toàn mới. Từ chỗ rất lúng túng khi gặp các bài toán dẫn khí CO2, SO2 vào dung dịch bazơ, nhỏ dung dịch axit vào dung dịch muối AlO2-, nhỏ dung dịch axit vào dung dịch muối Al3+ ...,  chưa biết phân dạng, mô tả hiện tượng, lập tỉ lệ... thì nay phần lớn các em đã biết vận dụng những kỹ năng được bồi dưỡng để giải thành thạo nhiều bài toán phức tạp. Điều đáng mừng là có nhiều em đã biết sáng tạo trong giải toán hóa học, có nhiều cách giải nhanh và thông minh.


Đa số các em hiểu vận dụng tốt những kiến thức đã được truyền thụ vì vậy trong các bài kiểm tra học sinh giỏi, trong các đề thi Quốc gia các em đã biết cách giải các bài tập về những dạng này và đạt được kết quả khá cao .


Qua đề tài này, kiến thức, kỹ năng của HS được củng cố một cách vững chắc, sâu sắc, kết quả học tập của học sinh luôn được nâng cao. 



Sau khi hoàn thành đề tài  “Bài tập hoá học bằng đồ thị trong chương trình trung học phổ thông ”  tôi đã áp dụng ngay với học sinh Trường THPT Quang trung nơi tôi đang công tác.


Trong học kỳ I của năm học 2016 – 2017 tôi đã triển khai lý thuyết dạng bài tập trong các tiết luyện tập của lớp 12A1, 12A2, kết quả thu được rất khả quan, tỉ lệ đạt điểm trung bình trở lên đạt trên 80% trong khi đó mặt bằng chung các lớp 12 của trường là 47%. Các em không còn lúng túng khi giải các dạng bài tập này mà rất hứng thú.
3.2 Phạm vi áp dụng

Đề tài này có thể áp dụng cho chương trình lớp 11, chương cacbon –silic; lớp 12, chương kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm; áp dụng vào các chuyên đề ôn thi Quốc gia, ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh 

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

1. KẾT LUẬN

Đề tài này tôi đã nghiên cứu:

· Lí luận về bài tập hoá học

· Xây dựng, tuyển chọn và phân loại bài tập thuộc các chuyên đề: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ; dung dịch axit tác dụng với dung dịch muối AlO2-, dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối Al3+.
· Cách giải, cách sử dụng các dạng bài tập hoá học trong các tiết luyện tập.

2. KIẾN NGHỊ


Qua đề tài này tôi có một số kiến nghị sau: Đối với nhà trường, công tác tuyển sinh đầu vào cần phải bảo đảm chất lượng, cần phân hoá học sinh theo năng lực để công các giảng dạy đạt kết quả cao. Riêng khối lớp 12, cần phân lại lớp theo khối thi để thuận tiện trong việc ôn tập, bán sát và nâng cao.
MỤC LỤC

	A. PHẦN MỞ ĐẦU
	1

	I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
	1

	II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.
	1

	III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
	1

	IV. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI.
	1

	V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
	1

	1. Phương pháp chủ yếu.
	1

	2. Các phương pháp hỗ trợ
	2

	B. PHẦN NỘI DUNG
	2

	I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
	2

	1. Khái niệm bài tập Hoá học.
	2

	2. Bài tập bằng đồ thị.
	2

	II. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU.
	2

	III. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
	2

	1. Mục tiêu của giải pháp.
	2

	2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
	3

	2.1. Dạng 1: Khí CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2)
	3

	2.1.1. Lí thuyết.
	3

	2.1.2. Bài tập minh hoạ.
	4

	2.2. Khí CO2 tác dụng với hỗn hợp NaOH (hoặc KOH) và Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2)
	8

	2.2.1. Lí thuyết.
	8

	2.2.2. Bài tập minh hoạ.
	9

	2.3. Dạng 3: Dung dịch kiềm (OH() tác dụng với dung dịch muối nhôm (Al3+) 
	14

	2.3.1. Lí thuyết.
	14

	2.3.2. Bài tập minh hoạ.
	15

	2.4. Dạng 4: Dung dịch kiềm (OH() tác dụng với dung dịch hỗn hợp axit (H+) và muối nhôm (Al3+).
	19

	2.4.1. Lí thuyết.
	19

	2.4.2. Bài tập minh hoạ.
	20

	2.5. Dạng 5:  Dung dịch kiềm (OH() tác  dụng với dung dịch hỗn hợp muối Fe3+ và Al3+
	21

	2.5.1. Lí thuyết.
	21

	2.5.2. Bài tập minh hoạ.
	22

	2.6. Dung dịch axit HCl (H+)  tác dụng với dung dịch muối NaAlO2 (AlO2()
	23

	2.6.1. Lí thuyết.
	23

	2.6.2. Bài tập minh hoạ.
	24

	2.7. Dung dịch axit (H+)  tác dụng với hỗn hợp NaOH và NaAlO2
	25

	2.7.1. Lí thuyết.
	25

	2.7.2. Bài tập minh hoạ.
	25

	3. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
	27

	3.1. Kết quả đạt được
	27

	3.2. Phạm vi áp dụng


	27

	C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
	28

	1. KẾT LUẬN
	28

	2. KIẾN NGHỊ
	28


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tạp chí hoá học và ứng dụng số 6 năm 2016

2. Tạp chí hoá học và ứng dụng số 12 năm 2016

3. Mạng internet: http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/video-bai-giang-hoa-hoc-phuong-phap-giai-bai-tap-su-dung-do-thi-hinh-thi-nghiem-20160223142643991.htm
4. Mạng internet: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/video-bai-giang-hoa-hoc-phuong-phap-giai-bai-tap-su-dung-do-thi-hinh-thi-nghiem-phan-2-20160223150412246.htm
n





BaCO3 





BaCO3 max





n   





    a mol





0,5a





 45o (





(  45o





CO2





n





0





            a1             a             a2             2a mol





a





0,5a





0





nNaOH





          a1                             3a        a2        4a 





n





n  





Al(OH)3





Al(OH)3 max





 45o (





a





0,5a





0





nHCl





    a1         a                             a2                                4a 





n





n  





Al(OH)3





Al(OH)3 max





( 45o








Chuyên đề SKKN 2016-2017: Bài tập hoá học bằng đồ thị trong chương trình thpt
   Trang1



_1522675165.unknown

_1526188675.unknown

_1529345005.unknown

_1540659029.unknown

_1540659255.unknown

_1540659317.unknown

_1540659067.unknown

_1529394418.unknown

_1529396899.unknown

_1526268953.unknown

_1526713547.unknown

_1526713555.unknown

_1526743791.unknown

_1526711539.unknown

_1526713431.unknown

_1526664169.unknown

_1526664315.unknown

_1526664512.unknown

_1526299438.unknown

_1526662575.unknown

_1526276652.unknown

_1526268894.unknown

_1526188691.unknown

_1526188024.unknown

_1526188651.unknown

_1526188583.unknown

_1526061911.unknown

_1526187511.unknown

_1526061967.unknown

_1526060549.unknown

_1526059842.unknown

_1522001174.unknown

_1522260656.unknown

_1522266864.unknown

_1522675140.unknown

_1522267162.unknown

_1522260806.unknown

_1522224615.unknown

_1522224638.unknown

_1522260599.unknown

_1522090304.unknown

_1522092337.unknown

_1522092423.unknown

_1522092477.unknown

_1522090610.unknown

_1522004750.unknown

_1521967084.unknown

_1521984697.unknown

_1521985039.unknown

_1521984609.unknown

_1484325769.unknown

_1521967083.unknown

_1484325518.unknown

